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Theo yêu cầu của Quốc hội tại văn bản số 781/TTKQH ngày 02/6/2017 của Tổng Thư ký Quốc hội, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5819/VPCP-QHĐP ngày 06/6/2017  của Văn phòng Chính phủ về việc phân công trả lời chất vấn tại Kỳ họp 3, QH khóa XIV, Bộ Nông nghiệp và PTNT được phân công trả lời nhóm vấn đề:

“Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản”.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin được báo cáo như sau:
NỘI DUNG 1: GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI NÔNG NGHIỆP
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực triển khai thực hiện Đề án này.

Bộ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các cấp, ngành và các địa phương về mục đích, quan điểm, định hướng và nhiệm vụ giải pháp thực hiện chủ trương lớn này. Các Bộ, ngành đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt 6 Đề án tái cơ cấu các lĩnh vực chuyên ngành và 6 kế hoạch chuyên đề thực hiện các giải pháp cụ thể. 

Ở Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành tái cơ cấu nông nghiệp do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban với sự tham gia của lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể. 

Vì vậy, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức từ trung ương đến địa phương về sự cần thiết phải cơ cấu lại nền nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp,  đến nhanh, mạnh hơn so với các kịch bản đã dự báo. Tất cả 63 tỉnh, thành phố đều đã phê duyệt Đề án hoặc kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp trên địa bàn. Nhiều địa phương đã triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Nông nghiệp và PTNT có hướng dẫn và đã có kết quả khá rõ trong thực tiễn.
I. KẾT QUẢ CỤ THỂ SAU 4 NĂM THỰC HIỆN
1. Cơ cấu lại trong các lĩnh vực 

Cơ cấu sản xuất được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, gắn với nhu cầu thị trường. Một số ngành hàng lớn, lợi thế của nước ta đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, bảo đảm đứng vững khi hội nhập quốc tế. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu năm 2016 đã thể hiện khá rõ kết quả cơ cấu lại của ngành nông nghiệp: tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường, đó là: thủy sản, rau, hoa, quả nhiệt đới, các loại cây công nghiệp giá trị cao (cà phê, hạt điều, cao su, hạt tiêu), đồ gỗ và lâm đặc sản; giảm các ngành hàng, sản phẩm đang có xu hướng tăng cung (như lúa gạo, thịt lợn) hoặc không khuyến khích phát triển (sắn).

1.1. Trồng trọt: Năng suất của hầu hết các loại cây trồng chủ lực tăng mạnh, chất lượng một số loại nông sản được cải thiện đáng kể (lúa gạo, thanh long, vải, nhãn, bưởi, chè,...) thông qua việc sử dụng giống mới
 và các biện pháp thâm canh tiên tiến. Trong 4 năm (2013-2016) giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt tăng bình quân 1,54%/năm (do năm 2016 ảnh hưởng quá lớn bởi thiên tai khắc nghiệt nên lĩnh vực trồng trọt giảm tăng trưởng 0,9%). Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt năm 2016 ước đạt 86 triệu đồng (tăng khoảng 13,2 triệu đồng so với năm 2012). Xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt bình quân 15,6 tỷ USD/năm, tăng hơn 1tỷ USD/năm so với bình quân giai đoạn 2010-2012. Một số mặt hàng có thị trường, giá trị xuất khẩu tăng mạnh như rau quả tăng bình quân 31,12%/năm, cà phê tăng 25,5%, hạt điều tăng 18,2%/năm, hạt tiêu tăng 12,7%/năm... 

1.2. Chăn nuôi: Tái cơ cấu chăn nuôi đã có sự chuyển biến khá rõ nét về tổ chức sản xuất (chuyển mạnh sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; chăn nuôi hộ gia đình cũng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ tận dụng sang chăn nuôi gia trại, công nghiệp); chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vật tư đầu vào (đàn giống, thức ăn, phụ gia bổ sung,...) và sản phẩm chăn nuôi được quản lý chặt chẽ hơn. Giá trị sản xuất tăng trung bình 4,0%/năm
, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng dần giá trị cho xuất khẩu. 

1.3. Lâm nghiệp: Trong những năm qua, rừng được bảo vệ tốt hơn, tiếp tục đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh và chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn. Nhờ vậy độ che phủ rừng tăng từ 40,7% năm 2012 lên 41,19% năm 2016. Tỷ trọng nguyên liệu gỗ sản xuất trong nước cung cấp cho công nghiệp chế biến đã tăng từ 66% năm 2012 lên khoảng 80% năm 2016.  Qua 4 năm thực hiện cơ cấu lại, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng trưởng mạnh, đạt trung bình 6,74%/năm
, vượt mục tiêu Đề án đề ra là 5,5-6,0%/năm. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, trung bình đạt gần 6,72 tỷ USD/năm (gấp 2,3 lần bình quân  năm của giai đoạn 5 năm trước), quý I năm 2017 ước đạt 1,8 tỷ USD.

1.4. Thủy sản: Đã coi trọng phát triển toàn diện cả khai thác và nuôi trồng thủy sản. Lĩnh vực nuôi trồng đã có bước phát triển vượt bậc, tiếp cận nhanh với trình độ khoa học kỹ thuật và quản lý của thế giới. Nhất là đối với hai sản phẩm chủ lực (tôm nước lợ và cá tra), tất cả công đoạn từ giống, tổ chức sản xuất, chế biến, thị trường... đều đã được ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghệ cao, siêu thâm canh. 
Lĩnh vực khai thác vượt qua nhiều khó khăn, đẩy mạnh khai thác xa bờ, áp dụng kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để bảo quản, giảm tổn thất, nâng cao giá trị, chất lượng và hiệu quả khai thác. Bước đầu xây dựng chuỗi giá trị trong hoạt động khai thác như đối với cá Ngừ đại dương. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản được triển khai mạnh, hỗ trợ thiết thực cho ngư dân trong chuyển đổi phương thức và địa bàn sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch
.
Tổng sản lượng thủy sản năm 2016 đạt hơn 6,726 triệu tấn, tăng khoảng 18% so với năm 2012. Giá trị sản xuất giai đoạn 2013-2016 tăng trung bình 4,48%/năm; năm 2016 tăng 2,91% (do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung). Kim ngạch xuất khẩu thủy sản bình quân giai đoạn 2013-2016 đạt 7,04 tỷ USD/năm, tăng 15,6% so với năm 2012.
1.5. Diêm nghiệp

Thời gian qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất muối công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến; đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, nâng cao năng suất và chất lượng chế biến muối. Bộ cũng chỉ đạo, rà soát điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối theo hướng chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi thủy, hải sản, ngành nghề khác có hiệu quả kinh tế hơn.

1.6. Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản: Được quan tâm đầu tư ở tất cả các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, mía đường, cà phê, cao su, hồ tiêu, rau quả, gỗ, thủy sản, muối. Nhiều khâu cơ giới sản xuất đã đạt tỷ lệ khá cao
 (theo số liệu sơ bộ từ các địa phương, mức độ tổn thất của lúa gạo đã giảm từ khoảng 13% xuống còn khoảng 10%, nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa ở khâu thu hoạch và sơ chế, bảo quản). Nhiều doanh nghiệp đã đứng vững, duy trì và mở rộng sản xuất; xuất hiện nhiều cơ sở mới, trong đó một số chế biến sâu nông lâm thủy sản, công nghệ cao trong các lĩnh vực: sữa, rau quả, cà phê, sản phẩm chăn nuôi, đồ gỗ...

1.7. Thủy lợi: Tái cơ cấu lĩnh vực thủy lợi được tập trung vào 5 vấn đề lớn: (i) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi; (ii) Phát triển tưới cho cây trồng cạn; (iii) Phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản; (iv) Nâng cao mức bảo đảm an toàn hồ chứa và (v) Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Thời gian qua, thủy lợi đã hỗ trợ tích cực cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển đa mục tiêu. Công tác thủy lợi được điều chỉnh tập trung hơn phục vụ cho các lĩnh vực còn nhiều dư địa đem lại giá trị gia tăng cao cho ngành như: thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, tưới cho cây công nghiệp, rau, quả,.... Đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Kết quả thực hiện các giải pháp
2.1. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo định hướng tái cơ cấu, trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường

Bộ đã tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy hoạch hiện có, đồng thời nghiên cứu xây dựng mới các quy hoạch phục vụ tái cơ cấu. Các quy hoạch được xây dựng trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương, nhu cầu thị trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; quy mô mang tính toàn quốc và liên vùng. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt và đang chỉ đạo thực hiện 42 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu và ứng phó với biến đổi khí  hậu; trong đó có 24 quy hoạch trên phạm vi cả nước; 18 quy hoạch vùng, khu vực, địa bàn cụ thể. Từ năm 2014 đến 2016, Bộ  đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và lập mới 7 quy hoạch hạ tầng và 17 quy hoạch ngành, sản phẩm.
2.2. Đổi mới cơ chế, chính sách

Xác định cơ chế, chính sách là giải pháp quan trọng cho cơ cấu lại ngành. Thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách đã được Bộ chủ trì tham mưu hoặc phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để hỗ trợ ngành như chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; quản lý đất lúa; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; hỗ trợ tái canh cà phê; phát triển chăn nuôi nông hộ; bảo vệ và phát triển rừng gắn với hỗ trợ xóa đói giảm nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách tín dụng, thuế với nhiều ưu đãi cho nông nghiệp, nông thôn; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;… 

Ngoài những chính sách đã được ban hành, hiện nay Bộ đang nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tín dụng, thương mại,...
2.3. Cải cách thể chế, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
Đây được coi là nội dung trọng tâm để đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp và được triển khai theo các hướng sau:

a) Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Bộ đã cổ phần hóa 90% doanh nghiệp thuộc Bộ; hoàn thành công tác thẩm định phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 41/41 địa phương, đơn vị có công ty nông, lâm nghiệp phải sắp xếp lại và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 41/41 địa phương, đơn vị (TTCP đã phê duyệt 38), đang hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt.  

b) Phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại: Sau khi Luật HTX có hiệu lực, số lượng hợp tác xã nông nghiệp tăng nhiều
; chất lượng HTX có chuyển biến, số hợp tác xã nông nghiệp đạt loại khá, giỏi đã tăng lên, chiếm tỷ lệ 35% số hợp tác xã toàn ngành. Ngày càng nhiều hợp tác xã hoạt động theo Luật, dần thích nghi với cơ chế thị trường, hỗ trợ hiệu quả cho kinh tế hộ nông dân
. Các HTX, tổ hợp tác đã trở thành đại diện cho nông dân tổ chức hợp tác, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. 

Về trang trại, năm 2016 cả nước có 33.488 trang trại, tăng 61,7% so với năm 2012. Trang trại sử dụng ngày càng nhiều ruộng đất, là điều kiện tiên quyết cho nền sản xuất lớn trong nông nghiệp. Trong thời gian qua, ngoài tăng khá mạnh về số lượng, giá trị, năng suất, sản lượng hàng hóa sản xuất từ trang trại cũng đã tăng cao hơn.

c. Phát triển kinh tế hộ gia đình
: Sản xuất kinh doanh hộ gia đình tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, công nghiệp hơn trong các lĩnh vực sản xuất nông lâm thủy sản.

2.4. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật

Khoa học công nghệ được coi là giải pháp “then chốt” để tạo đột phá cho tái cơ cấu nông nghiệp. Bộ đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và khuyến nông theo hướng tập trung các sản phẩm chủ lực xuất khẩu, đặt hàng trực tiếp cho các đơn vị nghiên cứu; ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sinh học; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong sản xuất như: sản xuất giống chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với BĐKH, nâng cao chất lượng vật tư nông nghiệp, dự báo và phòng trừ dịch bệnh; xây dựng các quy trình sản xuất tốt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Nhiều tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến đã được xây dựng và chuyển giao cho sản xuất. Đến nay, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có 728 TCVN và 201 QCVN.
2.5. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành đã được quan tâm cả với lực lượng lao động chất lượng cao và nông dân. Trong 4 năm qua, Bộ đã mở hơn 100 lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ trung ương tới cấp xã. Nhiều công chức, viên chức đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; cử khoảng 250 nghiên cứu sinh và 219 ứng viên thạc sĩ đi học ở nước ngoài và đào tạo được nhiều tiến sỹ, thạc sỹ trong nước.

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tổng số lao động đã được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp là gần 1,13 triệu lượt người, trong đó hơn 680 ngàn lao động nông thôn đã học xong nghề nông nghiệp; có hơn 563 ngàn người (chiếm 83%) đã có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ với tay nghề được nâng cao hơn.
2.6. Tăng cường quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm 

Với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác quản lý, giám sát về ATTP của ngành giai đoạn 2011-2016 đã có những cải thiện đáng kể: (1) Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các Luật, hệ thống cơ chế chính sách, qui chuẩn, tiêu chuẩn tạo hành lang pháp lý cho người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nông sản đã được cơ bản hoàn thiện; (2) Bộ máy tổ chức quản lý về ATTP của ngành từng bước được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, hệ thống thanh tra chuyên ngành về ATTP được chú trọng và tăng cường năng lực; (3) Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đã phát huy hiệu quả, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc kéo dài, như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,...; (4) An toàn thực phẩm từng bước được cải thiện trên tất cả các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, điều kiện VSATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được nâng cấp hơn; diện tích canh tác nông nghiệp, các cơ sở chăn nuôi an toàn đã tăng dần theo từng năm; tỷ lệ cơ sở được xếp loại A, B được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tăng nhanh... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy xuất khẩu và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.
2.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2015, 2016, 2017) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã rà soát 39 văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng, vật nuôi; trong chăn nuôi và thủy sản; đã cắt giảm nhiều rào cản về “giấy phép con” gây cản trở doanh nghiệp. Các quy định quản lý xuất, nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành cũng được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch và phù hợp với cam kết quốc tế, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Riêng thời gian làm thủ tục về kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã giảm được khoảng 50%.

Đã hoàn thiện các thủ tục để kết nối với hệ thống hải quan một cửa quốc gia. Năm 2016, 9 dịch vụ công trực tuyến đã hoàn thành và dự kiến sẽ có thêm 18 dịch vụ công trực tuyến được đưa vào sử dụng.
2.8. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công; khuyến khích đầu tư tư nhân

Trong quản lý đầu tư công, ngay từ năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản; từng bước điều chỉnh vốn đầu tư công cho các công trình phục vụ tái cơ cấu, ưu tiên cho các lĩnh vực có khả năng cạnh tranh và đem lại giá trị gia tăng cao, nhất là thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, tưới cho cây công nghiệp, cây trồng cạn; các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún đã được khắc phục; là Bộ quản lý nguồn vốn lớn nhưng không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ngân sách nhà nước cho các hoạt động chi thường xuyên, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia khi phân bổ cũng dành ưu tiên cho các nhiệm vụ phục vụ cơ cấu lại ngành.

Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị định 210/NĐ-CP
, Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển        doanh nghiệp... Bộ luôn đồng hành, đối thoại cùng các doanh nghiệp để vừa tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đầu tư từ  khu vực tư nhân vào nông nghiệp, nông thôn đã tăng đáng kể
. Gần đây, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước quan tâm tìm hiểu và đã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy mô lớn, công nghệ cao; đang khẳng định rõ vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại ngành.
2.9. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý ngành

Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Mỗi lĩnh vực, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đều có Nghị quyết chỉ đạo cụ thể đảm bảo hỗ trợ tích cực cho quá trình cơ cấu lại ngành. Bộ máy tổ chức của Bộ đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn. Hiện nay, Bộ đang thực hiện rà soát và kiện toàn bộ máy quản lý ngành theo Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Tóm lại, sau 4 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đã tạo được sự thống nhất cao của toàn xã hội về tính tất yếu khách quan và yêu cầu cấp bách phải thay đổi căn bản nền sản xuất nông nghiệp nước ta theo hướng chuyển mạnh mục tiêu phấn đấu từ số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển từ dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ sang chủ yếu là dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, quản lý; chuyển sản xuất không chỉ dựa vào lợi thế, tiềm năng mà phải theo sát nhu cầu thị trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn; ...

Vì vậy, mặc dù 4 năm qua, sản xuất gặp nhiều khó khăn do thiên tai và biến động bất lợi của thị trường, những tác động của hội nhập quốc tế, nhưng chủ trương cơ cấu lại đã được ngành nông nghiệp tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đang tạo được chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng chung của ngành và của cả nước. Tốc độ tăng GDP đạt bình quân 2,46%/năm; giá trị sản xuất tăng 2,73%/năm. Năm 2016, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và sự cố ô nhiễm môi trường biển nhưng GDP vẫn tăng 1,36%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, giai đoạn 2013-2016 đạt 120,7 tỷ USD, trung bình mỗi năm tăng 1,0 tỷ USD.
Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, thu nhập và đời sống của nông dân được tăng lên (thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng từ 18,6 triệu đồng năm 2012 lên khoảng 29,2 triệu đồng năm 2016).
II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, quá trình thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp đang bộc lộ những hạn chế, vướng mắc sau:
(1) Quá trình cơ cấu lại diễn ra chậm, kết quả chưa đạt so với mục tiêu và yêu cầu; tăng trưởng ngành chưa vững chắc. Nhiều địa phương chưa có quy hoạch rõ ràng, xác định cơ cấu và sản phẩm lợi thế chưa phù hợp; có tình trạng sản xuất vượt quy hoạch và theo phong trào.

 (2) Năng suất chất lượng một số loại nông sản còn thấp, chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động nhanh, mạnh và hội nhập quốc tế sâu, rộng.
(3) Thị trường tiêu thụ diễn biến khó lường; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến, bảo quản còn hạn chế.
(4)  Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp; sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ chưa trở thành chủ đạo.
(5) Thu nhập và đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, chậm được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
2. Nguyên nhân chính

- Sự chuyển biến về nhận thức chưa theo kịp thực tiễn, thậm chí còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm, triển khai thiếu quyết liệt; một số địa phương tuy đã phê duyệt Đề án/kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp nhưng triển khai trên thực tiễn chưa nhiều.

- Biến đổi khí hậu đến nhanh và mạnh hơn so với dự báo, thiên tai ngày càng khắc nghiệt, mức độ ảnh hưởng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho ngành và cho cả nước, tác động mạnh đến quá trình thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp
. 
- Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường cạnh tranh gay gắt, nhưng công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại chưa thực sự được hiệu quả, trong khi tiềm năng sản xuất trong nước còn rất lớn. 

- Nhiều vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách, nhất là chính sách về đất đai, chính sách thu hút đầu tư xã hội, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại... chưa được tháo gỡ.
III. GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI
Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
, trên cơ sở kết quả thực hiện từ năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các giải pháp chính sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về tính tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp đến các cấp, ngành, địa phương và người dân và về xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chủ trương này. 

2. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 26/NQ-TW của Trung ương 7, Khóa X và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
3. Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, quy mô và cơ cấu sản xuất phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tiếp tục rà soát quy hoạch, chiến lược, kế hoạch sản xuất từng lĩnh vực và lợi thế của từng địa phương, tính đến nhu cầu thị trường (trong nước và thế giới) và ứng phó với BĐKH; cơ cấu lại sản phẩm theo 3 nhóm: (1) Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia (những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu từ 1,0 tỷ USD trở lên và thịt lợn, gia cầm), tiến hành rà soát quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; (2) Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, các địa phương căn cứ lợi thế và điều kiện cụ thể, lựa chọn nhóm sản phẩm này để quy hoạch và đầu tư theo hướng như đối với sản phẩm quốc gia nhưng quy mô cấp địa phương; có chiến lược và giải pháp để mở rộng quy mô, sức cạnh tranh, từng bước bổ sung vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; (3) Nhóm sản phẩm vùng/miền là đặc sản của các địa phương, có chỉ dẫn địa lý cụ thể, nhưng có quy mô nhỏ, sẽ được xây dựng và phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã theo mô hình “Mỗi làng, xã một sản phẩm”.
4. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, phát triển trang trại theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, cạnh tranh quốc tế; thực hiện chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.
5. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ giải quyết các vấn đề căn cốt trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ giống, quy trình và các khâu chế biến, phân phối với cả 3 nhóm sản phẩm quốc gia, cấp tỉnh, sản phẩm địa phương; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của ngành. 
6. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường

Bộ sẽ thành lập cơ quan quản lý tập trung, thúc đẩy chuỗi chế biến nông sản gắn với mở rộng thị trường; kết hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và tổ chức của nông dân để khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu, kể cả thị trường truyền thống và nhóm thị trường mới; tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; nghiên cứu đánh giá các tác động của hội nhập quốc tế đem lại; tăng cường năng lực dự báo và thông tin thị trường trong nước và quốc tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế. 

Phát triển mạnh thị trường trong nước, điều hành cân đối cung cầu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhạy cảm; phát triển hệ thống bán lẻ, xây dựng hình ảnh nông sản chất lượng cao, an toàn thực phẩm và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng; đẩy nhanh hoàn thành xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực quốc gia, đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý.  

7. Tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ bản nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, bao gồm cả các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH, HĐH và rút dần khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành từ trung ương đến địa phương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để tạo được chuyển biến rõ rệt trong thực tế, cần triển khai đồng bộ cả 8 giải pháp trên, trong đó trọng tâm là phải (1) hoàn thiện cơ chế chính sách, (2) tăng cường nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng KHCN và (3) đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (đổi mới mô hình tăng trưởng) để tạo “đột phá” trong cơ cấu lại nông nghiệp.
 IV. LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TIẾP THEO

Trên cơ sở 4 năm (2013-2016) thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 6 năm 2017, làm cơ sở triển khai thực hiện từ năm 2017 và giai đoạn tiếp theo.  

Theo đó, các mục tiêu cụ thể đến 2020 sẽ là:

- Tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt tối thiểu 3%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông nghiệp đạt trên 3,5%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp có chứng chỉ đào tạo tăng lên khoảng 22%; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.


- Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; khoảng 1.800 trang trại được công nhận/năm;  

- Thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp; tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 42%. 

Trên cơ sở kế hoạch đó, từng cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các địa phương phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể của lĩnh vực và địa phương mình. Hàng năm, Bộ sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho phù hợp và hiệu quả. 

Để giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong quá trình cơ cấu lại ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ Tiêu chí theo dõi đánh giá thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp đến năm 2020 (Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 12/5/2017). Từ nay đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hướng dẫn và triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí này để có cơ sở hơn đánh giá kết quả thực hiện trong những năm tiếp theo. 

NỘI DUNG 2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ                VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN, GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ            SẢN PHẨM, HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG


Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều cơ chế, chính sách; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp để cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các nhóm giải pháp chính là:
1. Nhóm giải pháp tổ chức lại sản xuất 
- Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm, đánh giá nhu cầu thị trường (cả trong nước và quốc tế); điều chỉnh lại quy mô và cơ cấu sản xuất phù hợp. 
- Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín; hỗ trợ và khuyến khích hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân hoặc các tổ chức đại diện của nông dân (Hợp tác xã, tổ hợp tác) để gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt các khâu trung gian nhằm hạ giá thành sản phẩm. 
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất. 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp và hàng hóa nông sản; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng sử dụng chất cấm, trộn tạp chất hoặc hàng có dư lượng hóa chất độc hại vượt ngưỡng.
- Phát triển mạnh công nghệ chế biến, nhất là chế biến tinh, chế biến sâu; thực hiện các biện pháp giảm tổn thất trong các khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản...

2. Nhóm giải pháp về phát triển thị trường

- Phát triển các kênh phân phối bán buôn, bán lẻ để phát triển mạnh thị trường nội địa; tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các địa phương phải tổ chức quản lý lại hệ thống thương mại quy củ hơn, nhất là lực lượng thương lái để họ thực sự là cánh tay nối dài của các tổ nhóm, hợp tác xã hoặc của doanh nghiệp; khuyến khích thương lái hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi sản xuất nông sản để đem lại giá trị cao và bền vững hơn.
- Phát triển thị trường xuất khẩu: Tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường tiềm năng; hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một thị trường. Cập nhật các thông tin về chính sách thương mại của các đối tác, các thị trường nhập khẩu; phát hiện nhanh và giải quyết kịp thời những rào cản thương mại, kỹ thuật để hỗ trợ tốt nhất cho xuất khẩu nông sản... 
- Nâng cao năng lực hệ thống thông tin thị trường, trong nghiên cứu và dự báo cung cầu, qui mô và đặc điểm của từng loại thị trường, cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp; tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối; kết nối giữa thị trường trong nước với quốc tế.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản, nhất là đối với các nông sản chủ lực như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, một số sản phẩm trái cây, sản phẩm thủy sản...  
- Phát huy vai trò của Hiệp hội ngành hàng, nắm bắt nhu cầu, khả năng tiêu thụ của thị trường để góp phần điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sản xuất.
3. Về phát triển bền vững: Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp mà ngành nông nghiệp hướng tới và phải tập trung thực hiện bằng được để phát triển bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường. Toàn ngành nông nghiệp đã và đang tiếp tục thực hiện, đó là:

- Giải pháp để phát triển bền vững về kinh tế: Tập trung khai thác và tận dụng tốt lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới; xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, khu nông nghiệp công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, đất rừng và mặt nước nuôi trồng thủy sản; sử dụng tiết kiệm, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất; canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ môi trường sinh thái. 
Bảo vệ và phát triển rừng theo hướng là một ngành kinh tế, bảo đảm thu nhập và làm giàu cho người làm nghề rừng. 
- Giải pháp phát triển bền vững về xã hội: Tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là nhóm người nghèo và cận nghèo ở nông thôn, người dân ở vùng sâu, vùng xa, không thuận lợi về điều kiện đất đai, sinh thái; nhóm dân tộc thiểu số và phụ nữ tham gia vào quá trình tăng trưởng nông nghiệp thông qua hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ duy trì sản xuất và thu nhập, tăng khả năng tiếp cận thị trường lao động phi nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế cho cư dân nông thôn, giải quyết tốt vấn đề an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng.

 Phát triển nông nghiệp hướng tới thực hiện các mục tiêu ưu tiên về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; xây dựng các mô hình chuyển đổi nghề, tạo sinh kế thay thế cho các nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường; hoặc các nghề có thu nhập quá thấp.

- Giải pháp phát triển bền vững về môi trường: Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, nguồn lợi biển, rừng); thường xuyên theo dõi và cân đối nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động từ thượng nguồn; xem xét kỹ tác động qua lại và tranh chấp tiềm năng giữa các lựa chọn trong khai thác tài nguyên; tăng cường áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại hóa chất, phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu, các chất phụ gia độc hại, chất thải từ chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp chế biến và làng nghề.
Phát triển các mô hình đồng quản lý nghề cá; quy định các biện pháp quản lý hiệu quả, bền vững nguồn lợi vùng biển ven bờ; nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; Giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của rừng.
`
NỘI DUNG 3: CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN; QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN
I. CÔNG TÁC BẢO TỒN, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN
1. Về kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản
Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng bước đầu về nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển Việt Nam giai đoạn 2010-2016  cho thấy: 

- Thành phần loài: đã xác định được 1.207 loài hải sản gồm: 945 loài cá; 135 loài giáp xác; trên 90 loài thủy đặc sản khác.

- Trữ lượng trung bình giai đoạn 2011-2015 của các nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu gồm cá, tôm, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc... ở biển Việt Nam ước tính khoảng 4,36
 triệu tấn (dao động từ 4,1 đến 4,6 triệu tấn). So với giai đoạn 2000-2005, trữ lượng nguồn lợi hải sản giảm khoảng 14% (trong đó: nhóm hải sản tầng đáy giảm 42%; nhóm cá nổi nhỏ 3,5%; nhóm cá nổi lớn 10,8%).
- Tổng sản lượng khai thác hải sản theo số liệu điều tra khoảng 3,1 triệu tấn.

- Áp lực khai thác lên quần đàn của một số loài hải sản chủ yếu hiện đang ở mức khá cao. Tình trạng khai thác các cá thể chưa đạt thành thục (cá con, mực con, tôm con...) vẫn còn diễn ra.

Nguồn lợi nhóm cá nổi nhỏ, cá ngừ vằn vẫn nằm trong giới hạn cho phép và còn có thể tăng sản lượng khai thác.
2. Về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Thực hiện Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các biện pháp quy định khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm; danh mục các loài cấm khai thác, hạn chế khai thác; nghề cấm, ngư cụ cấm; kích thước mắt lưới tối thiểu được phép khai thác (Thông tư 02/2006/TT-BTS; Thông tư 62/2008/TT-BNNPTNT; Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT) nên công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã từng bước được thiết lập và hoạt động có hiệu quả. 

Hạn chế: Chưa kiểm soát được số lượng tàu thuyền, tình trạng khai thác bằng ngư cụ hủy diệt, chất nổ, xung điện, đánh bắt cá con, các loài đang trong thời kỳ sinh đẻ (mực, cá, ghẹ có trứng), môi trường gần bờ đang bị ô nhiễm đã và đang làm nguồn lợi hải sản bị tổn thương và suy giảm mạnh.

Nguyên nhân của tình trạng trên: Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản còn hạn chế; chế tài xử lý vi phạm hành chính còn nhẹ chưa đủ tính răn đe; hệ thống thanh tra chuyên ngành thủy sản chưa được kiện toàn.
3. Về công tác bảo tồn
- Bộ đã chủ trì, phối hợp trình các văn bản hoặc ban hành các văn bản: Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý các khu bảo tồn biển có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế; Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020; Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020; Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 ; Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2013 quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh...
- Đến nay, đã triển khai thành lập và đưa vào hoạt động 10/16 khu bảo tồn biển (Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Hòn Cau, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Hòn Mun, Phú Quốc; Núi Chúa, Côn Đảo), 04 khu bảo tồn biển đã được quy hoạch chi tiết và chuẩn bị được thành lập (Hòn Mê, Hải Vân - Sơn Trà, Nam Yết, Phú Quý); đã xây dựng quy hoạch chi tiết được 6/16 khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia gồm: Cửa sông Hồng, ngã ba sông Đà-Lô-Thao, thượng nguồn sông Đà, sông Hậu, hồ Lăk, sông Mã).

Một số hạn chế: Hệ thống văn bản pháp lý về bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa chưa thống nhất, chưa phù hợp; hệ thống tổ chức quản lý khu bảo tồn biển từ trung ương đến địa phương chưa thống nhất; thiếu chính sách hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề, chính sách khuyến khích đầu tư cho các khu bảo tồn; nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn còn rất ít. 
Nguyên nhân: Việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý bảo tồn giữa các Bộ, ngành còn chồng chéo; công tác bảo tồn chưa thực sự được quan tâm đúng mức, nhiều địa phương mới chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế mà xem nhẹ công tác bảo tồn; sức ép rất lớn từ phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch, khai thác hải sản trong và xung quanh các khu bảo tồn biển ngày càng tăng. 
4. Về công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản 
Công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được triển khai từ trung ương đến địa phương. Nhiều địa phương trong cả nước đã chủ động xây dựng kế hoạch,  tổ chức thả tái tạo các giống loài thủy sản, tập trung vào các dịp như Ngày truyền thống ngành Thủy sản, ngày môi trường thế giới. Các loài thủy sản thả chủ yếu là các loài bản địa có giá trị kinh tế, các loài thủy sản quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Kết quả công tác thả tái tạo nguồn lợi thủy sản đã góp phần không nhỏ khôi phục lại quần đàn thủy sản đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và tạo sinh kế cho một bộ phận người dân nghèo. 

Tháng 01/2017, Tổng cục Thủy sản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm đưa hoạt động phóng sinh các loài thủy sản theo hướng có hiệu quả cho công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đến nay, nhiều địa phương đã ký quy chế phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh để triển khai các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác này và tổ chức thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản vào các dịp như ngày Lễ Phật Đản, Vu Lan nhằm tuyên truyền các kỹ thuật thả cá phóng sinh có hiệu quả và huy động nguồn lực xã hội cho công tác này.

Một số hạn chế: Hoạt động thả giống thủy sản còn mang tính chất phong trào, số lượng thả ít nên khả năng tái tạo quần đàn thấp; chưa có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội cho công tác thả tái tạo.

Nguyên nhân: Nguồn tài chính đầu tư cho công tác tái tạo, nghiên cứu sinh sản các loài thủy sản bản địa quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng còn hạn chế; nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản; Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản chưa được đầu tư và đưa vào hoạt động.

5. Các giải pháp bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã, đang và sẽ triển khai một số giải pháp như sau:
Thứ nhất: Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu nguồn lợi hải sản; tập trung thực hiện công tác điều tra, đánh giá nguồn lợi ở các vùng biển, xác định các ngư trường trọng điểm và đối tượng khai thác làm căn cứ để đưa ra định hướng phát triển đội tàu khai thác phù hợp.

Thứ hai: Tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong Luật Thủy sản sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Thứ ba: Tiếp tục thiết lập, kiện toàn hệ thống các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa.

Thứ tư: Quy hoạch, thiết lập các khu bảo vệ nguồn giống thủy sản và xây dựng các chính sách để triển khai các khu bảo vệ nguồn giống thủy sản hiệu quả. 

Thứ năm: Thiết lập vùng cấm, hạn chế khai thác để bảo vệ các bãi đẻ, bãi giống tự nhiên.
Thứ sáu: Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản một cách hiệu quả; khôi phục các hệ sinh thái đặc thù như rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn đang bị suy thoái, trước mắt tập trung vào dự án khôi phục các hệ sinh thái tại 4 tỉnh miền Trung.

Thứ bảy: Rà soát các quy định, chế tài xử lý vi phạm đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt (xung điện, chất nổ), sử dụng các ngư cụ cấm khai thác.

Thứ tám: Đẩy mạnh truyền thông tới cộng đồng về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, chống khai thác bất hợp pháp… 

Thứ chín: Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN
Nghề khai thác thủy sản ở nước ta trong những năm vừa qua đã có bước phát triển rất mạnh, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo. Năm 1990, cả nước có khoảng 41.000 tàu khai thác thủy sản với tổng công suất máy 727.500 CV, khai thác chủ yếu vùng biển ven bờ, sản lượng khai thác 672.000 tấn. Đến nay, tổng số tàu cá trên toàn quốc có 110.950 tàu cá, sản lượng khai thác đạt hơn 3 triệu tấn; trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD, chiếm hơn 43,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản, tạo công ăn việc làm cho khoảng 650.000 lao động trực tiếp trên biển và hàng triệu lao động dịch vụ trên bờ.

Những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo phát triển hiệu quả bền vững về khai thác thủy sản, kiểm soát tốt cường lực khai thác trên các vùng biển, phát huy tối đa các nguồn lực, các hoạt động hỗ trợ phục vụ cho khai thác hải sản có hiệu quả, gắn khai thác hải sản với bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái, giảm tổn thất sau thu hoạch; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển đảo của tổ quốc và hội nhập quốc tế.

1. Về quản lý tàu cá 

1.1. Về văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo điều hành

a) Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/205 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn:
 - Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 về việc ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.
- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 bề việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá

1.2. Kết quả triển khai 

- Năm 2017, tổng số tàu cá trên toàn quốc là 110.950 tàu, trong đó tàu khai thác có 108.619 chiếc (97,89%), tàu dịch vụ hậu cần 2.331 (2,11%). Nhóm tàu khai thác có công suất <90CV là 75.209 chiếc (67,8%), công suất từ 90CV trở lên là 33.410 chiếc (32,2%). 

- Cơ cấu tàu thuyền theo các nhóm nghề của đội tàu khai thác hải sản như sau: nghề câu 19.127 chiếc (17,6%); nghề lưới kéo 20.156 chiếc (18,6%); nghề lưới rê 38.572 chiếc (35,5%); nghề vây: 5.601 chiếc (5,2%); nghề chụp 2.575 chiếc (2,4%); nghề khác 22.588 chiếc (20,8%).
- Mục tiêu hiện đại hóa tàu cá:
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã hỗ trợ ngư dân vay vốn tín dụng đóng mới nâng cấp tàu cá. 

Số lượng tàu cá khai thác xa bờ công suất >90CV từ 21.000 chiếc (năm 2011) đã tăng lên 33.410 chiếc (năm 2017), trong đó có 14.625 tàu cá có công suất lớn hơn 400CV. Đặc biệt là các tàu vỏ thép có công suất >800CV đã được ngư dân đầu tư đóng mới, trang bị đầy đủ về an toàn và từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị khai thác (máy dò cá, hầm bảo quản hiện đại) và làm chủ các con tàu lớn và các ngư trường mới xa bờ với nhiều đối tượng khai thác mới.

2. Về quản lý hoạt động khai thác thủy sản

2.1. Về văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo điều hành

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản:

- Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.
- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.
- Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi một số nội dung của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
- Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản. 
- Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

- Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.
- Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn:
- Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.
- Quyết định số 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi.
- Chỉ thị số 3727/CT-BNN-TCTS ngày 05/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo cho người, tàu cá hoạt động trên biển.
- Công văn số 9443/BNN-TCTS ngày 18/11/2015 chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý việc đóng mới tàu cá xa bờ và tạm dừng việc cấp phép đóng mới tàu lưới kéo.

2.2. Kết quả triển khai 

- Đến năm 2016, số tàu làm nghề lưới kéo, lưới rê đã giảm gần 11.000 chiếc so với năm 2011 (tỷ lệ giảm là 14,5% đối với tàu lưới kéo và 18% đối với tàu lưới rê). Trong khi đó, số tàu câu cá ngừ đại dương, đặc biệt là tàu hậu cần dịch vụ đã tăng mạnh với số lượng 2.331 chiếc (tỉ lệ tăng gần gấp 2 lần so với năm 2011). 

- Tăng số nghề khai thác có hiệu quả, giảm những nghề khai thác kém hiệu quả (các nghề cần phải giảm: nghề lưới kéo, nghề lưới rê, nghề vó mành ven bờ và nghề khác như te, xiệp; các nghề được khuyến khích phát triển: nghề lưới vây, nghề câu).
- Năm 2016 có 4.526 tổ/đội với khoảng 27.150 tàu cá và 149.500 người đã khẳng định hiệu quả của mô hình tổ đội sản xuất trên biển. 
- Khai thác gần bờ từng bước được quản lý thông qua các biện pháp kiểm soát số lượng tàu, tạm dừng việc đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, khuyến khích phát triển nghề khai thác thủy sản xa bờ. Hiện nay phần lớn khối tàu khai thác ven bờ đã được cấp xác nhận đã đăng ký hoặc đăng ký phương tiện, cấp giấy phép hoạt động để quản lý.
3. Về quản lý cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá

3.1. Về văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo điều hành

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản:

- Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ qui định về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
3.2. Kết quả triển khai 

Đến nay, cả nước đã đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng được 83 cảng cá đáp ứng cho khoảng 82.000 tàu cá cập cảng, lượng hàng thuỷ sản qua cảng đạt khoảng 1,6 triệu tấn; đã và đang đầu tư xây dựng 65 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trong đó có 51 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được hoàn thành với sức chứa 40.000 tàu.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố 235 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện, 60 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố ven biển.
Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trân trọng báo cáo Đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề được phân công chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp 3, Quốc hội khóa XIV./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTgCP (để b/c);

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Các cơ quan có liên quan của QH;
- Lưu: VT, KH.

	BỘ TRƯỞNG 
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Cường



� Diện tích sử dụng các giống lúa chất lượng cao đã chiếm khoảng 40%, có nơi đạt 70- 80%; Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận của các tỉnh phía Bắc đạt trên 80%, khu vực miền Trung đạt trên 50%, vùng ĐBSCL đạt khoảng 45%...


� Năm 2013 tăng 3,4%, 2014 tăng 4,6%, 2015 tăng 4,3%, năm 2016 tăng 5,4%


� Năm 2013 tăng 6,04%, 2014 tăng 7,09%, 2015 tăng 7,92%, năm 2016 tăng 6,17%.


�  Chương trình đóng tàu công suất lớn, tàu vỏ sắt, cải hóa nâng cấp tàu cá đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014, Nghị định 89/2015, chương trình hỗ trợ nhiên liệu cho khai thác xa bờ theo QĐ 48/2010/QĐ-TTg...


� Nhiều địa phương đã có mức độ cơ giới hóa cao: đối với sản xuất lúa ở ĐBSCL, khâu làm đất đạt 92% (có 8 tỉnh đạt 100%), khâu thu hoạch đạt 76% (cao nhất tỉnh Long An, An Giang đạt 98%, Vĩnh Long đạt 97%, Kiên Giang đạt 95%); sấy lúa chủ động đạt 46%, tuốt lúa, xay sát lúa, gạo đạt 100%


� Đến cuối năm 2016 có 18 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và khoảng 11.000 hợp tác xã nông nghiệp


� Cả nước cũng đã có 100.000 tổ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của ngành.


� Giai đoạn 2011-2016, tổng số hộ NLTS giảm 10,4%, tương đương 1,05 triệu hộ, bình quân mỗi năm giảm hơn 200 nghìn hộ NLTS. Cơ cấu hộ khu vực nông thôn đã có sự chuyển dịch từ hộ sản xuất NLTS sang hộ phi NLTS (tỷ lệ hộ NLTS giảm từ 62,1% năm 2011 xuống 53,9% năm 2016).


� Nghị định 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về Chính sách thu hút tư nhân đầu tư vào nông nghiệp nông thôn


� Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực NLTS tăng từ 3.517 doanh nghiệp năm 2012 lên 4.500 doanh nghiệp năm 2016 và 4.630 doanh nghiệp vào tháng 4/2017.


� Riêng năm 2016, thiên tai đã làm thiệt hại 1,7 tỷ USD (tương đương 1% GDP).


� Nghị quyết 05/NQ-TW ngày 1/11/2016 của BCHTW khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp


� Trữ lượng này chưa bao gồm: Nguồn lợi hải sản trong các hệ sinh thái vùng ven biển, nguồn lợi hải sản tầng đáy ở vùng dốc thềm lục địa, vùng biển sâu từ 200m trở ra và các gò nổi
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